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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trịnh Xuân Miễn  

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Quế 

          Ông Trần Trọng Nhân 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Yến là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Phan Thanh Tình – Kiểm sát viên. 

  

Trong ngày 24 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 110/2025/TLPT-

HS ngày 27 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo Phan Văn Ch và các đồng phạm do 

có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2025/HS-ST 

ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo:    

1. Phan Văn Ch, sinh ngày 01/01/1969 tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau); 

Nơi cư trú: ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu, nay là xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 

02/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con 

ông Phan Văn Dững (Đã hy sinh) và bà Võ Thị Điểu; vợ: Trần Thị Hằng (đã ly 

hôn); con: có 02 người; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 

20/12/2024 đến ngày 29/12/2024 được tại ngoại; có mặt. 

2. Lương Văn M, sinh ngày 01/01/1954 tại tỉnh Bạc Liêu nay là tỉnh Cà 

Mau;  

Nơi cư trú: ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

nay là xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 

02/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con 

ông Lương Văn Thời (đã chết) và bà Phan Thị Dương (đã chết); vợ: Trần Thị Út 

(đã chết); con: có 03 người; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt. 
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Người bào chữa: Bà Lâm Thị Hân – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý tỉnh Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt. 

3. Phan Thúy D, sinh ngày 02/3/1994 tại tỉnh Bạc Liêu nay là tỉnh Cà Mau; 

Nơi cư trú: ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

nay là xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; 

dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Phan 

Văn Võ và bà Nguyễn Ngọc Tốt; chồng: Phan Chí Nguyện; con: 02 người; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt. 

4. Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 01/01/1979 tại tỉnh Bạc Liêu nay là tỉnh Cà 

Mau;  

Nơi cư trú: ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

nay là xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ học vấn: 

3/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con 

ông Nguyễn Văn Hưng (đã chết) và bà Huỳnh Thị Dân (đã chết); vợ: Nguyễn Thị 

Sanh; con: có 02 người; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ ngày 20/12/2024, Công an xã Hưng Phú, huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang tại nhà thuộc ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Phan Văn Ch đang thực hiện hành vi ghi số lô, số đề 

(viết tắt là số đề) bán cho Lương Văn M, Phan Thúy D, Nguyễn Văn Đ, Danh Thị 

Th, Lê Thị Út Hết. Tang vật thu giữ: 05 tờ giấy tập học sinh có ghi các con số đề 

và 7.750.000 đồng cùng các tang vật khác.  

* Cách thức đặt cược và tính tỷ lệ thắng thua. 

- Đối với các Đài miền Nam: 

+ Số đầu đuôi: Mua 1.000đ trúng thưởng 80.000đ;  

+ Số lô 02 số:  Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 15.000đ/18 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 80.000đ. 

+ Số lô 03 số:  Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 15.000đ/17 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 600.000đ. 

+ Số đá 02 số: Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 30.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 600.000đ. 

+ Số đá 03 số: Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 90.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 1.200.000đ. 

+ Số đá 04 số: Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 180.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 1.800.000đ. 

+ Số lô 03 số: Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 15.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 600.000đ;  

+ Số đá 02 số:  Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 30.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 600.000đ;  

+ Số đá 03 số: Mua 1.000đ/lô trả cho Ch 90.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 1.200.000đ;  
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+ Số đá 04 số: Mua 1.000đ trả cho Ch 180.000đ/15 lô; mua 1.000đ trúng 

thưởng được 1.800.000đ. 

- Đối với Đài miền Bắc: 

+ Số đầu: Mua 1.000đ thì Ch thu 4.000đ (do có 04 lô số đầu); 

+ Số đuôi: Mua 1.000đ thì Ch thu 1.000đ (do có 01 lô số đuôi); 

+ Số lô 02 số/27 lô chỉ lấy tiền 22 lô, tức mua 1.000đ/lô, thu 22.000đ; trúng 

thưởng như số đầu, đuôi; mua 1.000đ, trúng thưởng 80.000đ. 

+ Số lô 03 số: Mua 1.000đ/lô, thu 22.000đ, trúng thưởng 600.000đ. 

+ Số đá 02 số: Mua 1.000đ/lô, thu 44.000đ, trúng thưởng 600.000đ.  

+ Số đá 03 số: Mua 1.000đ/lô, thu 132.000đ, trúng thưởng 1.200.000đ.  

+ Số đá 04 số: Mua 1.000đ/lô, thu 264.000đ, trúng thưởng 1.800.000đ.  

* Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024 Phan Văn Ch bán số đề cho 

Lương Văn M, Phan Thúy D, Nguyễn Văn Đ, Danh Thị Th, Lê Thị Út Hết, cụ thể: 

- Bán cho Lương Văn M: 

 + Ngày 16/12/2024: Đài miền Nam (Cà Mau) số lô 2.550.000đ, số đá 

60.000đ, trúng thưởng 1.200.000đ; tiền đánh bạc là 3.810.000đ. Đài miền Bắc số 

lô 440.000đ, số đá 1.628.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 2.068.000đ. 

+ Ngày 17/12/2024: Đài miền Nam (Bạc Liêu) số đầu 40.000đ, số đuôi 

40.000đ, số lô 3.120.000đ, số đá 90.000đ, trúng thưởng 3.040.000đ; tiền đánh bạc 

là 6.330.000đ. Đài miền Bắc số đá 44.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 

44.000đ. 

+ Ngày 18/12/2024: Đài miền Nam (Sóc Trăng) số đầu 5.000đ, số đuôi 

5.000đ, số lô 1.425.000đ, số đá 30.000đ, trúng thưởng 1.600.000đ; tiền đánh bạc 

3.065.000đ. Đài miền Bắc số đá 1.144.000đ, trúng thưởng 1.200.000đ; tiền đánh 

bạc 2.344.000đ. 

+ Ngày 19/12/2024: Đài miền Nam (An Giang) số đầu 20.000đ, số đuôi 

20.000đ, số lô 4.875.000đ, số đá 60.000đ, trúng thưởng 4.080.000đ; tiền đánh bạc 

9.055.000đ. Đài miền Bắc số lô 2.200.000đ, số đá 2.948.000đ, trúng thưởng 

3.600.000đ; tiền đánh bạc là 8.748.000đ. 

+ Ngày 20/12/2024: Đài miền Nam (Trà Vinh) số đầu 55.000đ, số đuôi 

55.000đ, số lô 1.400.000đ, số đá 90.000đ; tiền đánh bạc 1.600.000đ. 

- Bán cho Phan Thuý Di: 

+ Ngày 16/12/2024: Đài miền Nam (Cà Mau) số đầu 150.000đ, số đuôi 

150.000đ, số lô 1.490.000đ, số đá 150.000đ, trúng thưởng 3.800.000đ; tiền đánh 

bạc 5.740.000đ. Đài miền Bắc số lô 440.000đ, số đá 374.000đ, trúng thưởng 

1.320.000đ; tiền đánh bạc 2.134.000đ. 

+ Ngày 17/12/2024: Đài miền Nam (Bạc Liêu) số đầu 140.000đ, số đuôi 

140.000đ, số lô 1.985.000đ, số đá 330.000đ, trúng thưởng 3.120.000đ; tiền đánh 

bạc 5.715.000đ. Đài miền Bắc số đầu 160.000đ, số đuôi 44.000đ, số lô 550.000đ, 

trúng thưởng 400.000đ; tiền đánh bạc 1.154.000đ. 

+ Ngày 18/12/2024: Đài miền Nam (Sóc Trăng) số đầu 155.000đ, số đuôi 

155.000đ, số lô 2.235.000đ, số đá 30.000đ, trúng thưởng 2.560.000đ; tiền đánh bạc 
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5.135.000đ. Đài miền Bắc số đầu 88.000đ, số đuôi 22.000đ, số lô 484.000đ, số đá 

132.000đ, trúng thưởng 320.000đ; tiền đánh bạc 1.046.000đ. 

+ Ngày 19/12/2024: Đài miền Nam (An Giang) số đầu 285.000đ, số đuôi 

285.000đ, số lô 1.215.000đ, số đá 90.000đ, trúng thưởng 480.000đ; tiền đánh bạc 

2.355.000đ. Đài miền Bắc số đầu 80.000đ, số đuôi 80.000đ, số lô 740.000đ, số đá 

132.000đ, trúng thưởng 1.040.000đ; tiền đánh bạc 2.072.000đ. 

+ Ngày 20/12/2024: Đài miền Nam (Trà Vinh) số đầu 98.000đ, số đuôi 

97.000đ, số lô 1.380.000đ, số đá 150.000đ; tiền đánh bạc 1.725.000đ. 

- Bán cho Nguyễn Văn Đ: 

+ Ngày 16/12/2024: Đài miền Nam (Cà Mau) số đầu 55.000đ, số đuôi 

55.000đ, số lô 1.020.000đ, số đá 150.000đ, trúng thưởng 960.000đ; tiền đánh bạc 

2.240.000đ. Đài miền Bắc số đầu 20.000đ, số đuôi 5.000đ, số đá 264.000đ, số lô 

418.000đ, trúng thưởng 560.000đ; tiền đánh bạc 1.267.000đ. 

+ Ngày 17/12/2024: Đài miền Nam (Bạc Liêu) số đầu 150.000đ, số đuôi 

150.000đ, số lô 1.530.000đ, số đá 150.000đ, trúng thưởng 1.360.000đ; tiền đánh 

bạc 3.340.000đ. Đài miền Bắc số đầu 40.000đ, số đuôi 10.000đ, số lô 811.000đ, số 

đá 528.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 1.389.000đ. 

+ Ngày 18/12/2024: Đài miền Nam (Sóc Trăng) số đầu 120.000đ, số đuôi 

120.000đ, số lô 1.605.000đ, số đá 90.000đ, trúng thưởng 4.160.000đ; tiền đánh bạc 

6.095.000đ. Đài miền Bắc số lô 220.000đ, số đá 352.000đ, trúng thưởng 400.000đ; 

tiền đánh bạc 972.000đ. 

+ Ngày 19/12/2024: Đài miền Nam (An Giang) số đầu 120.000đ, số đuôi 

120.000đ, số lô 990.000đ, số đá 90.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 

1.320.000đ. Đài miền Bắc số lô 198.000đ, số đá 132.000đ, không trúng thưởng; 

tiền đánh bạc 330.000đ. 

+ Ngày 20/12/2024: Đài miền Nam (Trà Vinh) số đầu 40.000đ, số đuôi 

40.000đ, số lô 1.685.000đ, số đá 120.000đ; tiền đánh bạc 1.885.000đ. 

- Bán cho Danh Thị Th: 

+ Ngày 16/12/2024, Đài miền Nam (Cà Mau) số đầu 40.000đ, số đuôi 

40.000đ, số lô 300.000đ, trúng thưởng 3.800.000đ; tiền đánh bạc 4.180.000đ. Đài 

miền Bắc số đầu 100.000đ, số đuôi 400.000đ, số lô 440.000đ, không trúng thưởng; 

tiền đánh bạc 940.000đ. 

+ Ngày 17/12/2024: Đài miền Nam (Bạc Liêu) số đầu 80.000đ, số đuôi 

80.000đ, số lô 600.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 760.000đ. Đài miền 

Bắc số đầu 160.000đ, số đuôi 40.000đ, số lô 330.000đ, không trúng thưởng; tiền 

đánh bạc 530.000đ. 

+ Ngày 18/12/2024: Đài miền Nam (Sóc Trăng) số đầu 180.000đ, số đuôi 

180.000đ, số lô 600.000đ, trúng thưởng 600.000đ; tiền đánh bạc 1.560.000đ. Đài 

miền Bắc số đầu 280.000đ, số đuôi 70.000đ, số lô 440.000đ, trúng thưởng 

2.000.000đ; tiền đánh bạc 2.790.000đ. 

+ Ngày 19/12/2024: Đài miền Nam (An Giang) số đầu 220.000đ, số đuôi 

220.000đ, số lô 675.000đ, trúng thưởng 800.000đ; tiền đánh bạc 1.915.000đ. Đài 
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miền Bắc số đầu 200.000đ, số đuôi 50.000đ, số lô 440.000đ, số đá 220.000đ, trúng 

thưởng 1.200.000đ; tiền đánh bạc 2.110.000đ. 

+ Ngày 20/12/2024: Đài miền Nam (Trà Vinh) số đầu 165.000đ, số đuôi 

165.000đ, số lô 645.000đ, số đá 300.000đ; tiền đánh bạc 1.275.000đ. 

- Bán cho Lê Thị Út Hết: 

+ Ngày 16/12/2024: Đài miền Nam (Cà Mau) số đầu 25.000đ, số đuôi 

25.000đ, số lô 375.000đ, trúng thưởng 240.000đ; tiền đánh bạc 665.000đ. 

+ Ngày 17/12/2024: Đài miền Nam (Bạc Liêu) số đầu 50.000đ, số đuôi 

50.000đ, số lô 525.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 625.000đ. 

+ Ngày 18/12/2024: Đài miền Nam (Sóc Trăng) số đầu 35.000đ, số đuôi 

35.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 70.000đ. 

+ Ngày 19/12/2024: Đài miền Nam (An Giang) số đầu 45.000đ, số đuôi 

45.000đ, số lô 150.000đ, không trúng thưởng; tiền đánh bạc 240.000đ. Đài miền 

Bắc số lô 2.420.000đ, trúng thưởng 400.000đ; tiền đánh bạc 2.820.000đ. 

+ Ngày 20/12/2024: Đài miền Nam (Trà Vinh) số đầu 115.000đ, số đuôi 

115.000đ, số lô 300.000đ; tiền đánh bạc 530.000đ. 

Tổng số tiền Phan Văn Ch đánh bạc trong ngày 16/12/2024 Đài miền Nam 

16.635.000đ, Đài miền Bắc 6.409.000đ; ngày 17/12/2024, Đài miền Nam 

16.770.000đ, Đài miền Bắc 3.117.000đ; ngày 18/12/2024, Đài miền Nam 

15.925.000đ, Đài miền Bắc 7.152.000đ; ngày 19/12/2024, Đài miền Nam 

14.885.000đ, Đài miền Bắc 16.080.000đ; ngày 20/12/2024, Đài miền Nam 

7.015.000đ. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2025/HS-ST ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Cà Mau, tỉnh Cà Mau, quyết định:  

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52, Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phan Văn Ch 02 năm tù về Tội đánh 

bạc. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lương Văn M 09 tháng 

tù về Tội đánh bạc. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phan Thúy D 01 năm tù về Tội 

đánh bạc.  

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 06 tháng tù về Tội đánh bạc. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

 Ngày 25 tháng 7 năm 2025, bị cáo Phan Văn Ch, Lương Văn M, Phan Thuý 

Di, Nguyễn Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

 Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo giử nguyên yêu cầu kháng cáo. 
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 - Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Phan 

Văn Ch, Lương Văn M, Phan Thuý D, Nguyễn Văn Đ; giữ nguyên bản án sơ thẩm 

số 01/2025/HS-ST ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 9, tỉnh 

Cà Mau. 

- Bị cáo Ch xin giảm nhẹ hình phạt với căn cứ: Có cha là liệt sỹ, mẹ là người 

có công cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo 

đang phụng dưỡng mẹ, mẹ là người cao tuổi hiện không đi lại được và bị cáo bị tật 

bẩm sinh ở hai chân đi lại khó khăn do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ cha mẹ; bị 

cáo không ruộng đất sản xuất để sinh sống; bị cáo ân hận về hành vi vi phạm của 

mình đã thực hiện. 

 - Bị cáo M xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: Bị cáo già yếu, không nghề 

nghiệp, ốm đau bệnh tật thường xuyên, gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn; bị cáo 

ân hận về hành vi vi phạm của mình đã thực hiện. 

 - Bị cáo D xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: Bị cáo đang nuôi con nhỏ; bị 

cáo và chồng không nghề nghiệp ổn định; gia đình bị cáo thuộc hoàn cảnh khó 

khăn; bị cáo ân hận về hành vi vi phạm của mình đã thực hiện. 

 - Bị cáo Đ xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: Cha bị cáo là người có công 

cách mạng được tặng Bằng khen; bị cáo không nghề nghiệp ổn định; gia đình 

không đất sản xuất nên gặp nhiều khó khăn; con của bị cáo bị bệnh tim bẩm sinh 

phải thường đi lên tuyến trên để điều trị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Bị cáo Phan Văn Ch có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán 

số đề. Kết quả điều tra đã chứng minh bị cáo đã 09 lần đánh bạc, trong đó có 08 

lần đánh bạc số tiền đánh bạc đủ định lượng (từ 5.000.000đ trở lên) truy cứu trách 

nhiệm hình sự, cụ thể:  Ngày 16/12/2024, 02 lần (Đài Cà Mau 16.635.000đ, Đài 

Miền Bắc 6.409.000đ); ngày 17/12/2024, 01 lần (Đài Bạc Liêu 16.770.000đ); ngày 

18/12/2024, 02 lần (Đài Sóc Trăng 15.925.000đ, Đài Miền Bắc 7.152.000đ); ngày 

19/12/2024, 02 lần (Đài An Giang: 14.885.000đ, Đài Miền Bắc: 16.080000đ); 

ngày 20/12/2024, 01 lần (Đài Trà Vinh 7.015.000đ). 

Bị cáo Lương Văn M có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số 

đề. Kết quả điều tra đã chứng minh bị cáo đã 09 lần đánh bạc, trong đó có 03 lần 

đánh bạc số tiền đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: 

Ngày 17/12/2024, đánh bạc Đài Bạc Liêu số tiền 6.330.000đ; ngày 19/12/2024, 

đánh bạc Đài An Giang số tiền 9.055.000đ và đánh bạc Đài Miền Bắc số tiền 

8.748.000đ. 

Bị cáo Phan Thúy D có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số 

đề. Kết quả điều tra đã chứng minh bị cáo đã 09 lần đánh bạc, trong đó có 03 lần 

đánh bạc số tiền đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: 
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Ngày 16/12/2024, đánh bạc Đài Cà Mau số tiền 5.740.000đ; ngày 17/12/2024, 

đánh bạc Đài Bạc Liêu số tiền 5.715.000đ; ngày 18/12/2024, đánh bạc Đài Sóc 

Trăng số tiền 5.135.000đ. 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số 

đề. Kết quả điều tra đã chứng minh bị cáo đã 09 lần đánh bạc, trong đó có 01 lần 

đánh bạc số tiền đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: 

Ngày 18/12/2024, đánh bạc Đài Sóc Trăng số tiền 6.095.000đ. 

Với hành vi đánh bạc trái phép của các bị cáo đã thực hiện Bản án hình sự 

sơ thẩm số 01/2025/HS-ST ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu 

vực 9 – Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử các bị cáo Phan Văn Ch, Lương Văn M, Phan 

Thuý Di, Nguyễn Văn Đ phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự là đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo:  

Đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận xem xét đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. 

[2.1]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Án sơ thẩm 

đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo. Các bị cáo 

Ch, M, Di phạm tội nhiều lần. Bị cáo Ch, thành khẩn khái báo, ăn năn hối cải, có 

cha là liệt sỹ và mẹ có công với đất nước nên áp dụng điểm s, x khoản 1 và khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để từ đó quyết định mức hình phạt 02 năm tù. Bị cáo Đ 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, lao động nghèo, nhận thức pháp luật hạn chế nên áp dụng điểm i, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để quyết định mức hình phạt 06 tháng 

tù. Bị cáo M thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người đủ 70 tuổi, có công cách 

mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn áp dụng điểm o, s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự quyết định mức hình phạt 09 tháng tù. Bị cáo Di thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên áp dụng điểm s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự quyết định mức hình phạt 01 năm tù. Mức 

hình phạt mà án sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp. Các bị cáo kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có thêm những tình tiết giảm nhẹ nào 

mới quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên không có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo. 

Tại cấp phúc thẩm bị cáo Đ cung cấp Giấy chứng nhận tặng Huân chương 

kháng chiến cho ông Nguyễn Văn Hưng (là cha ruột bị cáo) và Bằng khen của 

Chính phủ tặng thưởng ông Nguyễn Văn Hưng về đóng góp vào kháng chiến 

chống Mỹ. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 

tình tiết này cũng không làm giảm bớt trách nhiệm hình của bị cáo nên không có 

căn cứ chấp nhận. 

 [3]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định. 
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 [4]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng các bị cáo Phan Văn Ch, Lương Văn M, Phan Thuý 

Di, Nguyễn Văn Đ; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2025/HS-ST ngày 

15 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phan Văn Ch 02 (Hai) năm tù về tội 

“Đánh bạc”; thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được 

khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 20/12/2024 đến ngày 29/12/2024. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lương Văn M 09 (Chín) 

tháng tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phan Thúy D 01 (Một) năm 

tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”; thời 

hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phan Văn Ch, Lương Văn M, Phan 

Thuý Di, Nguyễn Văn Đ, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

4. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 

lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- TAND Khu vực 9 - Cà Mau; 

- VKS nhân dân Khu vực 9 - Cà Mau; 

- Phòng THADS Khu vực 9 - Cà Mau; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Miễn 

 


